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Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc: TERPINA

Dạng thuốc: VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Hàm lượng cho ] viên:

Terpin hydrat 100 mg

Natri benzoat 50 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên vỉ 10 viên:
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* Nhãn trên hộp 5 vi x 10 viên (bỗ sung lần 1):

 

  
    

  

 

HỘP 5 VỈ x 10 VIEN NEN BAO DUONG GMP-WHO

TERPINA
CHG PHARMAO
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CONG THUC:

Terpin hydrat....

Natri benzoat ....

Tá dược vừa đủ

(Đường trắng, tinh bột mì, lactose, PVP K30, talc, magnesi stearat, tinh bột gạo, tinh bột bắp, gôm laque,
gôm arabic, magnesi carbonat, mau FD & C blue No Alum, sap carnauba, parafin ran, nipagin, titan dioxyd,

PVA, HPMC).

DẠNG BÀ0 CHẾ: Viên nén bao đường.
QUY CÁCH ĐÚNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 10 viên.
TÍNH CHẤT: Terpin hydrat là thuốc long đàm, kích thích các tuyến bài tiết ở bể mặt trong khí quản làm
tăng tiết chất dịch, kết quả làm tăng thể tích và làm giảm độ nhầy của dịch tiết đường hô hấp, giúp khac
đàm dễ dàng.
Natri benzoat có tính sát trùng, thường dùng trong các chế phẩm chữa ho.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị ho, long đờm, sát trùng đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Bệnh nhân hensuyén.

PHY NU CO THAI VÀ CH0 C0N BÚ: Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú, trừ khi lợi

ích vượt trội hơn so với nguy.cơ có thể xảy ra.

LAI XE VA VAN HANH MAY MÚC:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Tránh phối hợp với các thuốc ho khác và các thuốc có tác dụng làm khô dịch tiết loại atropin.

TAC DUNG KHONG MONG MUON: Phan dng mẫn cảm, liều cao có thể gây nôn mửa.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Chua tim thấy tài liệu.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: Uống 1 viên x2 lần/ ngày.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1- 2 viên x2 - 3 lần/ ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

oc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện hảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không qua 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

  

  Sản xuất bdi;, DHSPHARMA

CONG TY C6 PHAN DUGC HAU GIANG (@ortossscora)
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiéu, TP. Cần Thơ E-mail: dhgpharrna@dhgpharma.com.vn
ĐT: (0710) 3891433- 3891434 s Fax: (0710) 3895209 www.dhgpharma.com.vn   

  CỤC TRƯỞNG

Apuyin Viet Hang
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